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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN  LÝ SƠN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 37/2007/NQ-HðND               Lý Sơn, ngày 24  tháng 7 năm 2007 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 
và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006 – 2010) của huyện Lý Sơn 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN 

KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật ðất ñai; 
Xét Tờ trình số: 36/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân huyện Lý Sơn về việc ñề nghị thông qua quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và 
kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006-2010) của huyện Lý Sơn, báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế - Xã hội HðND và các ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
huyện, 

 

 QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thông qua quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và kế hoạch sử dụng 
ñất 5 năm (2006-2010) của huyện Lý Sơn – với những nội dung chính sau: 

 

I. Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010: 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện:         994,10ha 
1. Diện tích ñất nông nghiệp:                     564,81ha 
- ðất sản xuất nông nghiệp:                          371,96ha 
- ðất lâm nghiệp:                                          173,20ha 
- ðất nông nghiệp khác:                                 19,65ha 
2. Diện tích ñất phi nông nghiệp:               290,99ha 
- ðất ở:                                                            66,07ha 
- ðất chuyên dùng:                                        177,59ha 
- ðất tôn giáo, tín ngưỡng:                                3,38ha 
- ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa:                            26,26ha 
- ðất sông suối và mặt nước chuyên dùng:     17,69ha 
- ðất phi nông nghiệp khác:  
3. Diện tích ñất chưa sử dụng:                    138,30ha 
- ðất bằng chưa sử dụng:                                 45,34ha 
- ðất ñồi núi chưa sử dụng:                             38,99ha 
- Núi ñá không rừng cây:                                 53,97ha 
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II. Kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006-2010) 
                                                                                                            
ðVT: Ha 

Kế hoạch sử dụng ñất 
Thứ 
tự 

CHỈ TIÊU Mã Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

TỔNG DIỆN TÍCH ðẤT TỰ NHIÊN  996,04 995,65 995,19 994,68 994,10 
1 ðẤT NÔNG NGHIỆP NNP 579,43 576,51 573,00 569,20 564,81 
1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN 389,74 386,18 381,92 377,29 371,96 
1.1.1 ðất trồng cây hàng năm CHN 316,91 312,55 307,27 301,56 294,97 
1.1.1.1 ðất trồng lúa LUA      
1.1.1.1.1 ðất chuyên trồng lúa nước LUC      
1.1.1.1.2 ðất trồng lua nước còn lại LUK      
1.1.1.1.3 ðất trồng lúa nương LUN      
1.1.1.2 ðất trồng cây hàng năm còn lại HNC 316,91 312,55 307,27 301,56 294,97 
1.1.2 ðất trồng cây lâu năm CLN 72,80 73,64 74,64 75,73 76,99 
1.2 ðất lâm nghiệp LNP 170,04 170,67 171,43 172,25 173,20 
1.2.1 ðất rừng sản xuất RSX 170,04 168,75 167,21 165,53 163,60 
1.2.1.1 ðất có rừng tự nhiên sản xuất RSN      
1.2.1.2 ðất có rừng trồng sản xuất  RST 170,04 162,98 154,50 145,32 134,73 
1.2.1.3 ðất KN phục hồi rừng sản xuất RSK      
1.2.1.4 ðất trồng rừng sản xuất RSM 0,00 5,77 12,71 20,21 28,87 
1.2.2 ðất rừng phòng hộ RPH      
1.2.2.1 ðất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN      
1.2.2.2 ðất có rừng trồng phòng hộ RPT      
1.2.2.3 ðất KN phục hồi rừng phòng hộ RPK      
1.2.2.4 ðất trồng rừng phòng hộ RPM 0,00 1,92 4,22 6,72 9,60 
1.3 ðất nuôi trồng thủy sản NTS      
1.4 ðất làm muối LMU      
1.5 ðất nông nghiệp khác NKH 19,65 19,65 19,65 19,65 19,65 
2 ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 197,27 216,01 238,51 262,87 290,99 
2.1 ðất ở OTC 55,95 57,97 60,40 63,03 66,07 
2.1.1 ðất ở tại nông thôn ONT 55,95 54,69 53,18 51,55 49,66 
2.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT 0,00 3,28 7,22 11,49 16,41 
2.2 ðất chuyên dùng CDG 110,71 124,09 140,14 157,53 177,59 
2.2.1 ðất trụ sở CQ, CT sự nghiệp CTS 14,70 15,44 16,32 17,28 18,38 
2.2.2 ðất an ninh quốc phòng CAQ 29,53 29,77 30,05 30,36 30,72 
2.2.3 ðất sản xuất, KD phi nông nghiệp CSK 2,78 6,21 10,32 14,77 19,91 
2.2.3.1 ðất khu công nghiệp SKK 1,26 2,63 4,28 6,06 8,12 
2.2.3.2 ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 0,34 2,15 4,33 6,69 9,41 
2.2.3.3 ðất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 1,18 1,42 1,71 2,02 2,38 
2.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 63,70 72,68 83,45 95,12 108,58 
2.2.4.1 ðất giao thông DGT 46,61 50,30 54,73 59,53 65,06 
2.2.4.2 ðất thủy lợi DTL 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 
2.2.4.3 ðất truyền dẫn NLTT DNT 0,00 2,01 4,43 7,04 10,06 
2.2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 2,67 4,11 5,85 7,72 9,89 
2.2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 1,19 1,24 1,30 1,37 1,44 
2.2.4.6 ðất cơ sở giáo dục – ñào tạo DGD 5,84 6,68 7,68 8,77 10,02 
2.2.4.7 ðất cơ sở thể dục – thể thao DTT 1,20 1,57 2,01 2,50 3,05 
2.2.4.8 ðất chợ DCH 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 
2.2.4.9 ðất có di tích danh thắng LDT 3,41 3,72 4,08 4,48 4,94 
2.2.4.10 ðất bãi thải, xử lý chất thải RAC 0,00 0,20 0,44 0,70 1,00 
2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 
2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD 24,54 24,88 25,30 25,74 26,26 
2.5 ðất sông suối và mặt nước CD SMN 2,69 5,69 9,29 13,19 17,69 
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2.6 ðất phi nông nghiệp khác PNK      
3 ðẤT CHƯA SỬ DỤNG CSD 219,34 203,13 183,68 162,61 138,30 
3.1 ðất bằng chưa sử dụng BCS 56,36 54,16 51,51 48,65 45,34 
3.2 ðất ñồi núi chưa sử dụng DCS 89,34 79,27 67,19 54,10 38, 99 
3.3 Núi ñá không có rừng cây NCS 73,64 69,71 64,99 59,87 53,97 

 
 
 
 

ðiều 2. Giao UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt theo 
quy ñịnh của pháp luật; chỉ ñạo tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 
2010 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006-2010) huyện Lý Sơn ñạt kết quả. 

 

ðiều 3. Thường trực HðND huyện, các Ban HðND huyện và ñại biểu HðND 
huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Lý Sơn khóa IV, kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2007./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

 

Trần Huy Thông 
 

 


